
Ngày thi:  20/3/2016 (Chủ nhật)

Thời gian thi:

Ca 1: 8h

Ca 2: 9h30

Ca 3: 11h

Ghi chú: Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút

STT Họ và Tên
Ngày sinh

(Ngày/tháng/
năm)

Trường Tên đơn vị Môn thi Phiên bản Ca thi

1 Nguyễn Minh Anh 20/09/2000 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

2 Nguyễn Trường Giang 11/07/2000 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

3 Nguyễn Thế Minh 21/08/2002 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

4 Nguyễn Đình Việt Anh 03/04/2002 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

5 Nguyễn Thị Mai Anh 19/11/1999 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 1

6 Lê Cảnh Đức 18/06/1999 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 1

7 Nguyễn Trần Tuấn Minh 19/02/2002 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 1

8 Nguyễn Hương Ly 10/09/2002 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 1

9 Trần Phương Ninh 07/07/2000 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

10 Hà Việt Bách 29/10/1999 PTLC Vinschool Trường PTLC Vinschool Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

11 Phạm Đàm Minh Trang 04/10/2002 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

12 Trần Anh Quân 25/07/2002 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

13 Phạm Nguyễn Minh Thảo 12/11/2002 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

14 Nguyễn Đặng Thu Minh 11/04/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

15 Phạm Quế Chi 30/07/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

16 Lê Thùy Dương 23/09/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 1

17 Hoàng Khánh My 17/08/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 1
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18 Nguyễn Thảo Trang 08/05/2001 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

19 Lê Minh Vũ 13/11/2001 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

20 Vũ Quỳnh Hương 11/07/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

21 Nguyễn Thanh Phong 12/02/2003 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

22 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 08/12/2002 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 1

23 Nam Minh Quân 24/01/2001 THCS Nguyễn Siêu Phòng GD&ĐT Cầu Giấy PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 1

24 Hà Ngọc Minh 19/06/2000 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

25 Lưu Nguyễn Ngân Hà 06/12/1998 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 1

1 Nguyễn Tiến Trung 30/01/1999 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

2 Nguyễn Minh Thư 23/02/2000 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành PowerPoint Office 2010 tiếng Việt Ca 2

3 Lê Duy Khánh 15/12/2000 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

4 Trần Minh Hiếu 24/11/2000 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

5 Nguyễn Văn Lộc 30/11/1999 THCS & THPT Việt Úc Hà Nội Trường THCS & THPT Việt Úc Hà Nội Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

6 Nguyễn Quốc Anh 09/03/2000 THCS & THPT Việt Úc Hà Nội Trường THCS & THPT Việt Úc Hà Nội PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 2

7 Nguyễn Đặng Tiến Đức 27/01/2001 THCS Gia Thụy Phòng GD&ĐT Long Biên PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

8 Hoàng Xuân An 11/07/2001 THCS Ngô Gia Tự Phòng GD&ĐT Long Biên PowerPoint Office 2010 tiếng Việt Ca 2

9 Hoàng Trần Nhật Minh 21/06/2002 THCS Tân Định Phòng GD&ĐT Hoàng Mai Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

10 Lục Bảo Ngân 26/09/2000 THCS-THPT Newton Trường THCS-THPT Newton Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

11 Cao Thiên Lương 26/12/1999 THPT Chu Văn An Trường THPT Chu Văn An Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

12 Lê Anh Minh 30/11/1998 THPT Chu Văn An Trường THPT Chu Văn An Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

13 Đào Minh Thư 31/05/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

14 Phan Hồng Nhung 22/11/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

15 Tạ Minh Hằng 08/09/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2

16 Nguyễn Xuân Sơn 17/04/1998 THPT chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 2

17 Nguyễn Thái An 16/02/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

18 Nguyễn Quang Tùng 03/05/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

19 Trịnh Thị Mai Dung 01/10/2000 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

20 Dương Gia Khánh 15/06/1999 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

21 Hoàng Sơn 25/10/1999 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 2
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22 Nguyễn Bá Bảo Long 17/07/2000 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

23 Trần Lâm Bách 17/02/1998 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 2

24 Đỗ Minh Quân 09/02/2000 THPT Nguyễn Siêu Trường THPT Nguyễn Siêu PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 2

25 Nguyễn Như Quỳnh 10/10/2001 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 2

1 Phạm Đức Minh 27/03/2003 THCS Nguyễn Du Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

2 Nguyễn Quốc Khánh 16/10/2000 THPT Đa Phúc Trường THPT Đa Phúc PowerPoint Office 2010 tiếng Việt Ca 3

3 Chu Nguyễn Nhật Long 14/06/1999 THPT FPT Trường THPT FPT Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

4 Lại Thế Hà 23/04/1999 THPT FPT Trường THPT FPT Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

5 Nguyễn Đức Huy 06/11/1998 THPT FPT Trường THPT FPT Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

6 Nguyễn Hoàng Nam 20/11/1999 THPT FPT Trường THPT FPT Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

7 Lê Đức Hiếu 05/08/2000 THPT FPT Trường THPT FPT Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

8 Đặng Hữu 27/05/2001 THCS Thị Trấn Sóc Sơn Phòng GD&ĐT Sóc Sơn Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

9 Phan Anh 11/09/1999 THPT Kim Liên Trường THPT Kim Liên Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

10 Nguyễn Minh Trang 15/09/2000 THPT Kim Liên Trường THPT Kim Liên PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 3

11 Lê Thị Hồng Trang 28/01/1998 THPT Mê Linh Trường THPT Mê Linh Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

12 Nguyễn Mai Hương 13/08/2000 THPT Ngọc Tảo Trường THPT Ngọc Tảo Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

13 Nguyễn Phương Anh 19/09/1998 THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 3

14 Vũ Khánh Linh 31/08/2000 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

15 Hoàng Trọng Nghĩa 27/08/1998 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

16 Nguyễn Hùng Minh 15/09/2000 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 3

17 Vũ Duy Anh 21/03/1998 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa PowerPoint Office 2010 tiếng Anh Ca 3

18 Trần Minh Tiến 22/03/1999 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

19 Trần Duy Anh 06/07/1999 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Excel Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3

20 Vi Minh Nghĩa 18/07/1998 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 3

21 Vi Minh Hiếu 18/07/1998 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa PowerPoint Office 2013 tiếng Anh Ca 3

22 Võ Tường Minh 27/05/1999 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

23 Trịnh Minh Hiếu 12/06/1999 THPT Yên Hòa Trường THPT Yên Hòa Word Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

24 Lê Đức Nguyên 18/03/1999 THPT Yên Hòa Trường THPT Yên Hòa Excel Expert Office 2010 tiếng Anh Ca 3

25 Nguyễn Trung Hiếu 24/11/1999 THPT Yên Hòa Trường THPT Yên Hòa Word Expert Office 2013 tiếng Anh Ca 3
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